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Đề số/Mã đề: MS012.    Đề thi có 02 trang. 

Thời gian: 90 phút. 

Được phép sử dụng tài liệu giấy. 

  

Câu 1a: Tính toán cốt thép cho bản thang và bản chiếu nghỉ 

 

 
Lựa chọ sơ đồ tính: 

 Xét tỉ số: 
  

  
 

   

   
    xem liên kết bản thang, bản chiếu nghỉ và các dầm là liên 

kết khớp, sơ đồ tính bản thang và bản chiếu nghỉ như hình vẽ. 
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Hoặc: 
   

  
     

      

  
 

      
  
     

   
             

   Phân phối lại mômen nhịp/gối: 

                           

                          

 Tính toán cốt thép 

Vị trí   (kNm)         (mm
2
) Chọn thép   

  (mm
2
) 

Nhịp 31.242 0.147 0.160 1102.506         1130.973 

 

Câu 2a: Nguyên tắc tính toán cốt thép bản thành   
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 Do tỷ số    ⁄       , và          nên tính toán theo kiểu bể cao. 

 Bản thành  

o Phần      bên trên: cắt dãy ngang b=1m, tính khung kín chịu áp lực nước 

          

o Tại mặt cắt A-A, bản thành làm việc như cấu kiện chịu kéo lệch tâm, các giá 

trị nội lực được tính toán theo công thức: 
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 Tại vị trí gối cạnh a, bản thành làm việc như cấu kiện chịu kéo lệch tâm với 

             và              . 
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Câu 2c: Tính toán thiết kế cốt thép bản đáy 

 Xét tỷ số  
  

  
      , nên tính toán ô bản làm việc 2 

phương 

 Xét tỷ số 
   

   
 

   

   
  , nên xem liên kết giữa bản 

đáy và các dầm đáy là ngàm  sơ đồ số 9 

 Tải trọng tác dụng lên bản đáy: 

 Tĩnh tải tính toán: 

              

 Áp lực nước: 

                     

 Tổng tải trọng phân bố đều tác dụng lên bản đáy: 

                      

 Tổng tải trọng tác dụng lên bản đáy: 

                   

 Mômen theo hai phương: 

 

 Tính toán cốt thép 

Vị trí   (kNm)         (mm
2
) Chọn thép 

Gối cạnh a 26.185 0.233 0.269 1350.939         

 


